
Mã Tên lớp học phần Giữa kỳ Cuối kỳ

1 10408831821xx91 TN Nhiệt + lạnh 18/8/2019 18/8/2019

1 10100821821xx91 Công nghệ kim loại 18/8/2019 18/8/2019 Chưa X.nhận

2 10110931821xx91 Kỹ thuật an toàn & Môi trường 18/8/2019 18/8/2019 Chưa X.nhận

1 10304531821xx91A ĐA Thiết kế ô tô 18/8/2019 18/8/2019

2 10316101821xx91 Lý thuyết Ôtô & MCT 18/8/2019 18/8/2019

1 41303601821xx91 Anh văn CN Cơ khí GT 18/8/2019 18/8/2019

2 41303601821xx92 Anh văn CN Cơ khí GT 18/8/2019 18/8/2019

3 10317601821xx91A ĐA TK Hệ thống Điện tử ôtô 18/8/2019 18/8/2019

4 10316601821xx91 Trang bị Điện-Điện tử ĐCĐT 18/8/2019 18/8/2019

1 10318801821xx91 ĐA CN đóng tàu 18/8/2019 18/8/2019

2 10313731821xx91 ĐA Thiết kế tàu thủy 18/8/2019 18/8/2019

3 10315801821xx91 KT An toàn & Bảo vệ môi trường 18/8/2019 18/8/2019

1 10800111821xx91 Hình hoạ 18/8/2019 18/8/2019

2 10800111821xx92 Hình hoạ 18/8/2019 18/8/2019

3 10800111821xx93 Hình hoạ 18/8/2019 18/8/2019

4 10800111821yy91 Hình hoạ (CLC) 18/8/2019 18/8/2019

1 103178018201517 Thực tập tốt nghiệp 18/8/2019 18/8/2019

2 103178018201518 Thực tập tốt nghiệp 18/8/2019 18/8/2019

3 103178018201519 Thực tập tốt nghiệp 18/8/2019 18/8/2019

4 103189018201520 Thực tập tốt nghiệp KTTT 18/8/2019 18/8/2019

[103TNHTRANG] Tôn Nữ Huyền Trang -

STT
Lớp học phần

Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN & LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ 2019 NHẬP ĐIỂM TRỄ HẠN

Ngày thống kê: 19/8/2019

[104NDMINH] Nguyễn Đức Minh -

[101LDHOA] Lưu Đức Hòa - 0913413014

[120NVDONG] Nguyễn Văn Đông - 0905736555

[103PQTHAI] Phạm Quốc Thái - 0914487047

[120PTTHI] Phạm Trường Thi - 0935081776

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Khoa: Cơ khí giao thông

Khoa: Cơ khí

Khoa: Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh

Hạn nhập điểm

Khoa: Cơ khí giao thông
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1 10514031821xx92 An toàn điện 18/8/2019 18/8/2019

2 10514031821xx91 An toàn điện (CLC) 18/8/2019 18/8/2019

1 10515831821yy91 Đồ án Mạch điện tử (CLC) 18/8/2019 18/8/2019

1 10509311821xx94 Kỹ thuật điện 18/8/2019 18/8/2019

1 105167018211557 Thực tập Tốt nghiệp (SK) 18/8/2019 18/8/2019

1 12101431821xx91B Đồ án Thiết kế công trình bảo tàng 18/8/2019 18/8/2019 Chưa X.nhận

18/8/2019 18/8/2019

1 11809431821xx92 Kinh tế ngành 18/8/2019 18/8/2019

2 11809431821xx93 Kinh tế ngành 18/8/2019 18/8/2019

3 11820431821xx91 Kinh tế ngành 18/8/2019 18/8/2019

1 11810331821xx91 Chuyên đề 1: Quản trị rủi ro 18/8/2019 18/8/2019

2 11809431821xx91 Kinh tế ngành 18/8/2019 18/8/2019

3 11809431821yy91 Kinh tế ngành (CLC) 18/8/2019 18/8/2019

4 11803321821xx91 Kinh tế quản lý 18/8/2019 18/8/2019

1 118116018201583 Thực tập tốt nghiệp (KTXD) 18/8/2019 18/8/2019

2 118116018201584 Thực tập tốt nghiệp (KTXD) 18/8/2019 18/8/2019

3 118106318201585 Thực tập tốt nghiệp (QLCN) 18/8/2019 18/8/2019

1 10909801821xx91 TN Vật liệu XD 18/8/2019 18/8/2019

1 10910231821yy91 Đồ án TK Hình học đường ô tô (CLC) 18/8/2019 18/8/2019

2 10910531821xx91 Đồ án TK Nền Mặt đường 18/8/2019 18/8/2019

3 10910531821yy91 Đồ án TK Nền Mặt đường (CLC) 18/8/2019 18/8/2019

[118HDDONG] Hồ Dương Đông - 0902379784

[118NTTTHUY] Nguyễn Thị Thu Thủy -

Khoa: Quản lý dự án

Khoa: Xây dựng Cầu Đường

Khoa: Điện

Khoa: Kiến trúc

[109VHTRI] Vũ Hoàng Trí - 0914926353

[109TTVIET] Trần Trung Việt - 0943032071

[121TNSHA] Trương Nguyễn Song Hạ - 0905606946

[105LNAN] Lưu Ngọc An -

[105NHMAI] Nguyễn Hoàng Mai -

Khoa Quản lý dự án

[105NTANHI] Nguyễn Thị Ái Nhi -

Khoa: Điện
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1 11021101821xx91 Đồ án Kết cấu thép 18/8/2019 18/8/2019

2 11021001821xx91 Kết cấu thép 2 18/8/2019 18/8/2019

1 11003131821xx91A Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1 18/8/2019 18/8/2019 Chưa X.nhận

2 11003131821xx91C Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 1 18/8/2019 18/8/2019 Chưa X.nhận

3 11003331821xx91 Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 2 18/8/2019 18/8/2019 Chưa X.nhận

1 20901211821xx93 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 18/8/2019 18/8/2019 Chưa X.nhận

1 20901211821xx91 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 18/8/2019 18/8/2019

2 20901211821xx92 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 18/8/2019 18/8/2019

1 20901411821xx91 Nguyên lý 2 18/8/2019 18/8/2019

1 20901211821xx94 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 18/8/2019 18/8/2019

2 20901211821xx95 Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 18/8/2019 18/8/2019

1 20901411821xx94 Nguyên lý 2

2 20901411821xx95 Nguyên lý 2 Chưa X.nhận

1 31901111821xx93 Giải tích 1 18/8/2019 18/8/2019

1 31901211821xx91 Giải tích 2 18/8/2019 18/8/2019

2 31901211821yy91 Giải tích 2 (CLC) 18/8/2019 18/8/2019

1 31900411821xx92 Xác suất thống kê 18/8/2019 18/8/2019 Chưa X.nhận

1 30506411821yy91 Vật lý 2 (CLC) 18/8/2019 18/8/2019 Chưa X.nhận

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 8 năm 2019

PHÒNG ĐÀO TẠO

[209LTTBA] Lê Thị Tuyết Ba -

Khoa: Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp
[110NTHUNG] Nguyễn Tấn Hưng -

[110TQTHINH] Trịnh Quang Thịnh - 0914146363

Khoa: Lý luận chính trị - Trường ĐH Kinh tế

Khoa: Toán - Trường ĐH Sư phạm

Khoa: Vật lý - Trường ĐH Sư phạm

[319HNQUY] Hoàng Nhật Quy - 0888101768

[319LQTUYEN] Lương Quốc Tuyển - 0983136625

[319NTHYEN] Nguyễn Thị Hải Yến -

[217NTKTRINH] Nguyễn Thị Kiều Trinh -

[209NVHA] Ngô Văn Hà - 0983396787

[217NLTHIEN] Nguyễn Lê Thu Hiền -

[209DTHNGA] Đỗ Thị Hằng Nga -

[305NVHIEU] Nguyễn Văn Hiếu - 0983633596
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